PHÒNG GD&ĐT TP NAM ĐỊNH      ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
    TRƯỜNG THCS LỘC HÒA                        NĂM HỌC: 2022 - 2023
                                         Môn: Ngữ văn 7
                                             ( Thời gian làm bài 90 phút)
I.PHẦN ĐỌC HIỂU
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Bao nhiêu khổ nhọc cam go
Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
Nhưng chưa một tiếng thở than
Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi.
Cha như biển rộng, mây trời
Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!
(Ngày của Cha- Phan Thanh Tùng)
I. 1. Trắc nghiệm:Chọn phương án trả lời đúng nhất và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào tờ giấy làm bài.
Câu 1.Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ lục bát.				B. Thơ song thất lục bát.
C. Thơ tự do.				D. Thơ sáu chữ.
Câu 2.Chủ đề của đoạn thơ là gì?
A. Tình cảm gia đình.			B. Tình yêu quê hương đất nước.
C. Tình yêu thiên nhiên.			D. Tình phụ tử.
Câu 3.Từ “cam go” là từ thuần Việt hay Hán Việt?
A. Thuần Việt				B. Hán Việt
C. Thuần Việt và Hán Việt		D. Không là gì.
 Câu 4. Câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì ?
			Cha như biển rộng, mây trời.
	A. So sánh					B. Ẩn dụ
	C. Hoán dụ					D. Nhân hóa
   Câu 5. Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nổi bật nào?
			Bao nhiêu khổ nhọc cam go
		     Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
	A. So sánh					B. Ẩn dụ
	C. Hoán dụ					D. Nhân hóa
    Câu 6. Thông điệp tác giả muốn gửi gắm qua 2 câu thơ trên là gì?
	A. Người cha muốn dành hết tình yêu thương cho con, nhận hết về mình cả hành trình gian nan vất vả để con được sống thật tốt.
	B. Người cha mong con sống tốt.
	C. Người cha mong con sống ngoan, vui khỏe. 
	D. Người cha luôn quan tâm con.
    Câu 7. Từ “gian nan” trong câu thơ trên có nghĩa là gì?
	A. Gian truân.				B. Gian khó.
	C. Gian lao.					D. Khó khăn, gian khổ.
Câu 8.Theo tác giả, trong đoạn thơ, người cha “Bao nhiêu khổ nhọc cam go”, nhưng chỉ mong điều gì?
	A. Mong cho con khỏe			B. Mong cho con ngoan.
	C. Mong con tốt				D. Mong cho con khỏe, con ngoan
I.2.Trả lời câu hỏi
Câu 1(1,0 điểm): Các từ “khổ nhọc, cam go” là từ láy hay từ ghép? Đặt câu với mỗi từ trên?
Câu 2(0,5 điểm): Qua cách viết của tác giả trong đoạn thơ trên, em nhận thấy tình cảm gì của người cha?
Câu 3(1,0 điểm): Em cần làm gì để thể hiện tình yêu với cha?
Câu 4: (0,5 điểm Từ nội dung đoạn thơ trên em hãy chép thuộc một bài ca dao nói về công lao của cha mẹ.
Phần II: Viết (5 điểm)
Đề bài:  Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em về một người bạn  mà em nhớ mãi.

………Hết………

























HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT HÈ
Phần I: Đọc – hiểu: (5,0 điểm) 
Câu I.1 Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm. Tổng điểm là 2,0 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	B
	A
	D
	D


Câu I.2: Trả lời câu hỏi
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1
	Các từ “khổ nhọc, cam go” là từ ghép.
Đặt câu:
- Câu 1:
- Câu 2:
(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	0,5
0,5

	Câu 2
	Qua cách viết của tác giả trong đoạn thơ trên, em nhận thấy tình cảm gì của người cha: 
- Luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất.
- Cha nhận về những khổ nhọc, cam go, những gian nan vất vả chỉ mong con vui khỏe mỗi ngày.
	

0,25
0,25


	Câu 3
	Em cần làm gì để thể hiện tình yêu với cha mẹ:
- Luôn kính yêu, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô.
- Làm nhiều việc tốt, thi đua chăm học, chăm làm.
- Luôn nỗ lực phấn đấu cho cha mẹ vui lòng
- Rèn đức luyện tài để trở thành con ngoan, trò giỏi…….
        (Hs làm được 1-2 ý cho 0,5 điểm, từ 3-4 ý cho 1,0 điểm)
	1,0

	Câu 4
	Học sinh chép thuộc đúng câu ca dao 
	0,5


Phần II: Viết (5,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	2
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự (có sử dụng các yếu tố miêu tả, biểu cảm): Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được trải nghiệm. Thân bài kể lại diễn biến trải nghiệm theo một trình tự hợp lí; Kết bài phát biểu suy nghĩ của mình về người bạn thân, bày tỏ tình cảm của bản thân.
	0.5

	
	b. Xác định đúng yêu cầu bài viết: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người bạn thân.
Ý 1: Kể khái quát những đặc điểm, ngoại hình, tính cách của bạn
Ý 2: Kể lại kỉ niệm về người bạn thân khiến em xúc động, nhớ mãi: diễn biến của câu chuyện theo trình nhất định (tự thời gian, không gian, các sự việc đã sắp xếp theo trình tự hợp lí chưa, làm nổi bật nhân vật, sự việc chính)
+ Kỉ niệm gì? (chọn bất kì một kỉ niệm sâu sắc như được bạn giúp đỡ, mắc lỗi với bạn, hiểu lầm, hoặc được bạn tặng món quà ấp ủ từ lâu...
+ Kỉ niệm diễn ra theo trình tự thời gian: 
+ Không gian: 
+ Kỉ niệm ấy diễn ra như thế nào? (em rơi vào hoàn cảnh nào?Bạn đã làm gì cho em hoặc ngược lại, để em cảm nhận được tình bạn. Biết bộ lộ cảm xúc của mình về trước, trong, sau khi sự việc diễn ra.
+ Bài học sâu sắc cháu nhận ra: Ý nghĩa của tình bạn là yêu thương, chia sẻ, chấp nhận sự khắc nghiệt của hoàn cảnh, biết ước mơ hướng tới tương lai tốt đẹp
c.Triển khai bài viết:  Có thể triển khai theo hướng sau:
 Nêu lí do xuất hiện trải nghiệm: 
Trình bày diễn biến trải nghiệm:
+ Thời gian, địa điểm
+ Ngoại hình, tâm trạng, ngôn ngữ cử chỉ, thái độ của người thân
+ Tình cảm, cảm xúc của em trước tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc,… của người thân.
d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ, cảm xúc sâu sắc..
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	4,0



























0,25
0,25



* Lưu ý chung: 
- Giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng đáp án, tránh hiện tượng ,chấm quá rộng hoặc quá chặt, hoặc chấm sót điểm của học sinh. 
- Nếu mắc từ 5 – 10 lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt trừ 0,25 điểm; trên 10 lỗi trừ 0,5 điểm. 
- Điểm của toàn bài để điểm lẻ tới 0,25 điểm.
--------------HẾT-------------


